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1 Mai Xuan Khoi 7-Sep-07 8 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC
 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ 

VIỆT ÚC

2 Nguyen Ha Phuong 27-May-07 8 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC
 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ 

VIỆT ÚC

3 Phan Thanh Thao 22-Jun-07 8 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC
 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ 

VIỆT ÚC

4 Nguyen Minh Tri 7-Dec-07 8 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC
 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ 

VIỆT ÚC

5 Nguyen Trung Kien 1-Jan-06 9 THCS PHÚ HÒA ĐÔNG PGD CỦ CHI

6 Tran Bao Anh 26-Dec-08 7 DL QUỐC TẾ Á CHÂU PGD QUẬN 10

7 Vu Hung Anh 22-Oct-08 7 DL QUỐC TẾ Á CHÂU PGD QUẬN 10

8 Nguyen Si Nguyen Khang 21-Nov-07 8 DL QUỐC TẾ Á CHÂU PGD QUẬN 10

9 Phan Huynh Tram Anh 18-Sep-06 9 DL QUỐC TẾ Á CHÂU PGD QUẬN 10

10 Tran Nguyen Khanh Tuong 14-Feb-06 9 DL QUỐC TẾ Á CHÂU PGD QUẬN 10

11 Nguyen Tue Minh 23-Oct-08 7 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 10

12 Nguyen Tran Bao Nhi 12-Feb-08 7 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 10

13 Dao Doan Doanh Doanh 27-Aug-07 8 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 10

Quận/Huyện

DANH SÁCH VÀO VÒNG 2 CUỘC TOEFL JUNIOR CHALLENGE 2020-2021
(Sắp xếp theo Trường)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: HỒ CHÍ MINH

STT Họ và  Tên Ngày sinh Lớp Trường
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Quận/HuyệnSTT Họ và  Tên Ngày sinh Lớp Trường

14 Bui Hoang Yen Nhi 18-Jan-07 8 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 10

15 Hoang Nam Anh 17-Oct-06 9 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 10

16 Dao Hieu Phong 10-Apr-06 9 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 10

17 Pham Nguyen Tan Tai 22-Jul-06 9 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 10

18 Vo Minh Khanh 21-Sep-08 7 THCS NGUYỄN VĂN TỐ PGD QUẬN 10

19 Nguyen Thi Ngoc Tran 4-Oct-08 7 THCS NGUYỄN VĂN TỐ PGD QUẬN 10

20 Nguyen Ngoc KhanhQuynh 25-Jul-07 8 THCS NGUYỄN VĂN TỐ PGD QUẬN 10

21 Nguyen Minh Tuong 19-Oct-08 7 THCS TRẦN QUỐC TOẢN PGD QUẬN 2

22 Trac Lam Vinh An 3-Dec-07 7 THCS BA ĐÌNH PGD QUẬN 5

23 Vu Ngoc Phuc 1-Oct-08 7 THCS HỒNG BÀNG PGD QUẬN 5

24 Nguyen Thien Khiem 15-Jul-06 9 THCS HỒNG BÀNG PGD QUẬN 5

25 Phan Ngoc Xuan Nghi 7-Mar-06 9 THCS HỒNG BÀNG PGD QUẬN 5

26 Nguyen Ngoc Toan 7-Oct-06 9 THCS HỒNG BÀNG PGD QUẬN 5

27 Nguyen Tran NguyetAnh 6-Feb-09 6 DL ĐINH THIỆN LÝ PGD QUẬN 7

28 Nguyen Phuong Anh 28-Jun-09 6 DL ĐINH THIỆN LÝ PGD QUẬN 7

29 Nguyen Trinh TuongKhue 20-Oct-09 6 DL ĐINH THIỆN LÝ PGD QUẬN 7

30 Nguyen Do Minh Ngoc 18-Feb-08 7 DL ĐINH THIỆN LÝ PGD QUẬN 7

31 Nguyen Tu Uyen 16-Jul-08 7 DL ĐINH THIỆN LÝ PGD QUẬN 7
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Quận/HuyệnSTT Họ và  Tên Ngày sinh Lớp Trường

32 Nguyen Ngoc Thien 24-Jun-09 6 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 7

33 Le Gia Khoa Bang 10-Oct-07 8 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 7

34 Tran Dieu Linh 24-Mar-07 8 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 7

35 Pham Nguyen Khoi 13-Sep-06 9 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 7

36 Chu Do Ha Vy 26-Jun-06 9 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN 7

37 Bui Nguyen Anh Hang 5-Oct-07 8 THCS BÌNH TRỊ ĐÔNG PGD QUẬN BÌNH TÂN

38 Ta Vu Truc Linh 9-Jan-09 6 DL VINSCHOOL PGD QUẬN BÌNH THẠNH

39 Tao Le Thanh Uyen 30-Jan-09 6 DL VINSCHOOL PGD QUẬN BÌNH THẠNH

40 Tran Uyen Nguyen 4-Oct-08 7 DL VINSCHOOL PGD QUẬN BÌNH THẠNH

41 Le Mai Khanh 12-Jun-07 8 DL VINSCHOOL PGD QUẬN BÌNH THẠNH

42 Nguyen Le Minh Khanh 12-Nov-07 8 DL VINSCHOOL PGD QUẬN BÌNH THẠNH

43 Vo Hoang Bao Long 15-Oct-07 8 THCS BÌNH LỢI TRUNG PGD QUẬN BÌNH THẠNH

44 Pham Gia Hy 6-Nov-09 6 THCS QUANG TRUNG PGD QUẬN GÒ VẤP

45 Nguyen Ngoc TuongAnh 29-Jul-07 8 THCS QUANG TRUNG PGD QUẬN GÒ VẤP

46 Huynh Ngoc Dang Khoa 15-Mar-07 8 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC PGD QUẬN PHÚ NHUẬN

47 Giang Gia Ngoc 4-Apr-06 9 THCS CẦU KIỆU PGD QUẬN PHÚ NHUẬN

48 Truong Trong Khoi 20-Jul-09 6 THCS HOÀNG HOA THÁM PGD QUẬN TÂN BÌNH

49 Ho Quang Tung 19-Jan-08 7 THCS NGUYỄN GIA THIỀU PGD QUẬN TÂN BÌNH
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Quận/HuyệnSTT Họ và  Tên Ngày sinh Lớp Trường

50 Le Bihan Ly Anne 22-Jul-08 7 THCS QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Q2

51 Catherine Nguyen Dang 24-Apr-06 9 THCS QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Q2

52 Tran Thanh Duy 22-May-06 9 THCS QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Q2

53 Mai Thien Minh 13-Jun-06 9 THCS QUỐC TẾ VIỆT ÚC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Q2

54 Vo Huynh Ngoc Khue 6-Nov-06 9 THCS PHẠM ĐÌNH HỔ THCS Phạm Đình Hổ

55 Truong Ha Minh An 14-Aug-09 6 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA TRẦN ĐẠI NGHĨA Q1

56 Dang Trung Dung 16-Jun-09 6 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA TRẦN ĐẠI NGHĨA Q1

57 Phan Minh Khoi 15-Mar-09 6 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA TRẦN ĐẠI NGHĨA Q1

58 Tran Ton Bao Ngan 22-Jul-09 6 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA TRẦN ĐẠI NGHĨA Q1

59 Pham Khanh Nguyen 23-Nov-09 6 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA TRẦN ĐẠI NGHĨA Q1

60 Doan Bao Tuong Nhan 25-Jan-09 6 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA TRẦN ĐẠI NGHĨA Q1

61 Le Nguyen Khanh Nhu 17-Jul-09 6 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA TRẦN ĐẠI NGHĨA Q1

62 Thai Minh Anh 23-Jul-08 7 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA TRẦN ĐẠI NGHĨA Q1

63 Dang Trung Nam 4-Jan-08 7 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA TRẦN ĐẠI NGHĨA Q1

64 Do Khanh Ngoc 18-Oct-08 7 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA TRẦN ĐẠI NGHĨA Q1

65 Ngo Tuong Quan 8-Feb-08 7 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA TRẦN ĐẠI NGHĨA Q1

66 Nguyen Ngoc Minh Tan 19-Apr-08 7 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA TRẦN ĐẠI NGHĨA Q1

67 Le Duc Anh 25-May-07 8 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA TRẦN ĐẠI NGHĨA Q1
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Quận/HuyệnSTT Họ và  Tên Ngày sinh Lớp Trường

68 Ho Ngoc Anh 10-Jul-07 8 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA TRẦN ĐẠI NGHĨA Q1

69 Pham Le Binh Minh 1-May-07 8 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA TRẦN ĐẠI NGHĨA Q1

70 Huynh Nguyen Nhu Phuong 30-Mar-07 8 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA TRẦN ĐẠI NGHĨA Q1

71 Nguyen Le Phuoc Thinh 10-Jul-07 8 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA TRẦN ĐẠI NGHĨA Q1

72 Nguyen Phan Tuan Kiet 11-May-06 9 THCS TRẦN ĐẠI NGHĨA TRẦN ĐẠI NGHĨA Q1

73 Tran Minh Quan 3-Jan-09 6
DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI 

GÒN
TRƯỜNG DL WELLSPRING SÀI GÒN

74 Dinh Nguyen Thao 22-Apr-09 6
DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI 

GÒN
TRƯỜNG DL WELLSPRING SÀI GÒN

75 Luu Tiffany 1-Jul-09 6
DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI 

GÒN
TRƯỜNG DL WELLSPRING SÀI GÒN

76 Nguyen Hai An 24-Nov-08 7
DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI 

GÒN
TRƯỜNG DL WELLSPRING SÀI GÒN

77 Nguyen Ngoc Minh Dan 10-Jun-07 8
DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI 

GÒN
TRƯỜNG DL WELLSPRING SÀI GÒN

78 Nguyen Thu Ky 16-Dec-07 8
DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI 

GÒN
TRƯỜNG DL WELLSPRING SÀI GÒN

79 Nguyen Son Nam 10-Dec-07 8
DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI 

GÒN
TRƯỜNG DL WELLSPRING SÀI GÒN

80 Tran Ngo Minh Thy 28-May-07 8
DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI 

GÒN
TRƯỜNG DL WELLSPRING SÀI GÒN

81 Vuong Ngoc Thien Kim 14-Mar-06 9
DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI 

GÒN
TRƯỜNG DL WELLSPRING SÀI GÒN

82 Vu Khanh An 3-May-06 9 DL QUỐC TẾ CANADA (BCIS)
Trường Tiểu Học- Trung Học Cơ Sở- Trung Học 

Phổ Thông Quốc tế Canada_Quận 7

83 Bui Linh Nhi 3-Jul-06 9 DL QUỐC TẾ CANADA (BCIS)
Trường Tiểu Học- Trung Học Cơ Sở- Trung Học 

Phổ Thông Quốc tế Canada_Quận 7

84 Dang Thoai Huyen Tran 9-Oct-06 9 DL QUỐC TẾ CANADA (BCIS)
Trường Tiểu Học- Trung Học Cơ Sở- Trung Học 

Phổ Thông Quốc tế Canada_Quận 7

85 Pham Huu Vinh 6-Sep-07 8 THCS LÝ THÁNH TÔNG Trường Trung học cơ sở Lý Thánh Tông
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Quận/HuyệnSTT Họ và  Tên Ngày sinh Lớp Trường

86 Tran Quy Ky Thu 17-Jul-08 7 DL KHÁC TỰ DO

87 Le Quynh Anh 4-Aug-07 8
DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI 

GÒN
TỰ DO

88 Ngo Ngoc Yen Thi 14-Nov-07 8
DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI 

GÒN
TỰ DO

89 Ho Thanh Vi 13-Jun-07 8
DL QUỐC TẾ WELLSPRING SÀI 

GÒN
TỰ DO

90 Cao Nguyen Ngoc Lam 27-Jan-08 7 THCS CẦU KIỆU TỰ DO

91 Van Thuy Khanh 22-May-06 9 THCS ĐỐNG ĐA TỰ DO

92 Luong Quang Hung 6-Aug-09 6 THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH TỰ DO

6


